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3101090064 Trần Trọng Cần 26/03/1990 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3101090095 Văn Thành Quý 05/05/1992 7.0 8.0 6.0 0.0 5.25 Hỏng

3002020204 Lê Thị Ngọc 08/10/1991 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3003040011 Nguyễn Ngọc Duyên 09/04/1991 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3003040177 Nguyễn Thị Minh Tuyết 25/12/1992 7.0 8.0 7.0 6.0 7.00 Đậu Khá

3003040179 Nguyễn Hoàng Vi Vi 23/11/1992 7.5 8.0 7.0 7.0 7.38 Đậu Khá

3003060082 Phạm Tấn Thảo 26/09/1992 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3004030050 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/01/1993 7.0 7.0 7.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3004070002 Lê Trường An 18/07/1993 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3004040011 Phạm Thị Gấm 01/01/1993 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3004040107 Nguyễn Văn Phương 02/02/1992 8.0 7.0 8.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3004020186 Huỳnh Quang Phong 19/02/1992 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3004010002 Trương Văn Công 10/02/1993 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3004010019 Võ Minh Thanh 18/08/1993 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3004060021 Nguyễn Trọng Hiển 10/09/1993 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3004060025 Nguyễn Hồng Kha 10/10/1993 7.0 6.0 9.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3004060045 Lê Phong 08/10/1993 6.0 6.0 7.0 8.5 6.88 Đậu Trung bình

3004060048 Nguyễn Hoàng Quân 12/12/1993 9.0 6.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3004060054 Phạm Hữu Tình 10/01/1993 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3004060072 Lê Văn Trung 24/01/1993 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3004060076 Phạm Minh Trí 16/10/1992 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3004060079 Nguyễn Trường Tuyên 20/08/1993 9.0 6.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Khá

3004060083 Nguyễn Hữu Việt 03/03/1992 8.0 6.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3004060085 Võ Đình Vĩ 24/11/1993 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3004060102 Hoàng Hồng Hà 05/05/1992 9.0 7.0 9.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3004060119 Nguyễn Hữu Minh 01/02/1993 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3004060122 Đàng Năng Ngọc 05/09/1992 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3004060135 Phạm Anh Quốc 12/02/1993 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2104090045 Ngô Kim Thủy 18/10/1992 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

210406t006 Đặng Quốc Đông 26/02/1989 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3005090086 Ngô Thị Mỹ Duyên 14/04/1994 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3005090088 Trương Sỹ Đăng 19/02/1993 7.0 6.0 0.0 0.0 3.25 Hỏng

3005090094 Võ Ngọc Hà 03/10/1993 7.0 7.0 8.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3005090097 Trần Thị Đức Hạnh 04/02/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005090126 Thới Hoàng Long 20/07/1994 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3005090143 Nguyễn Công Phú 20/05/1990 9.0 7.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3005090145 Nguyễn Thị Trang 23/06/1994 7.0 6.0 0.0 10.0 5.75 Hỏng

3005090207 K' Thủy 19/05/1994 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3005090158 Võ Thị Tú Quyên 16/04/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3005030002 Nguyễn Thị Hoàng Anh 25/12/1994 7.5 7.0 8.0 10.0 8.13 Đậu Giỏi

3005070005 Lê Văn Cọp 11/04/1992 9.0 8.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3005070010 Vũ Ngọc Đoàn 06/06/1993 9.0 7.0 9.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi
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3005070015 Hồ Thanh Hùng 09/09/1994 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3005070026 Đới Huỳnh Lâm 14/05/1993 8.0 10.0 8.0 9.0 8.75 Đậu Giỏi

3005040026 Nguyễn Minh Khoa 04/08/1994 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3005040046 Trần Tố Oanh 30/08/1994 7.5 7.0 8.0 10.0 8.13 Đậu Giỏi

3005040050 Chương Phú Tân 21/12/1993 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005040051 Phạm Tuấn Tài 05/07/1993 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005040056 Nguyễn Ngọc Toàn 12/01/1994 5.0 7.0 8.0 8.0 7.00 Đậu Trung bình

3005040075 Nguyễn Thị Hân 03/05/1994 7.0 7.0 0.0 9.0 5.75 Hỏng

3005040093 Phạm Thị Lệ Chi 02/07/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005040096 Phạm Tài Hiếu 14/12/1992 7.5 10.0 9.0 9.0 8.88 Đậu Giỏi

3005020002 Nguyễn Phương Anh 08/06/1994 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3005020005 Thới Thị Thu Diễm 18/04/1994 7.5 9.0 8.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

3005020006 Tô Kim Dung 01/01/1994 7.5 8.0 9.0 10.0 8.63 Đậu Giỏi

3005020020 Bùi Thị Mỹ Linh 06/04/1993 7.0 10.0 8.0 5.0 7.50 Đậu Trung bình

3005020028 Trần Hồng Ngọc 08/10/1992 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3005020033 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 19/11/1994 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3005020039 Nguyễn Hoàng Thái Sơn 26/03/1993 7.5 6.0 8.0 8.0 7.38 Đậu Khá

3005020044 Bùi Anh Tuấn 09/09/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005020047 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14/04/1994 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3005020051 Nguyễn Thị Mai Trâm 04/08/1993 7.5 6.0 8.0 9.0 7.63 Đậu Khá

3005020052 Nguyễn Thu Trà 05/08/1994 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3005020058 Phùng Thanh Trí 27/04/1994 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3005020069 Lê Thị Duyên 23/06/1993 7.0 9.0 9.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

3005020089 Phan Thị Bé Lem 30/04/1994 7.5 9.0 8.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

3005020124 Nguyễn Thị Thủy 10/02/1993 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3005020135 Trần Nguyễn Thanh Huyền 11/11/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3005060006 Dương Hữu Cường 05/09/1992 8.0 7.0 7.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3005060007 Thân Văn Cường 01/12/1993 8.0 9.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3005060020 Trần Văn Hương 13/12/1994 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3005060055 Trương Thanh Nghĩa 20/06/1992 7.0 7.0 9.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3005060068 Nguyễn Văn Phúc 06/04/1994 7.0 9.0 7.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3005060091 Đổng Trọng Thư 10/11/1993 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3005060104 Nguyễn Sơn Trường 23/06/1994 4.0 7.0 8.0 7.0 6.50 Đậu Trung bình

3005060114 Nguyễn Hữu Lợi 28/03/1994 0.0 9.0 8.0 8.5 6.38 Hỏng

2005070015 Nguyễn Thị Bích Tuyền 07/09/1992 7.0 8.0 5.0 10.0 7.50 Đậu Trung bình

2005070021 Phạm Thị Hoài Thương 11/01/1994 9.0 7.0 7.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2105070008 Võ Thị Phúc Nhi 16/10/1994 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2005030065 Lê Thị Loan 30/10/1993 8.0 10.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

2005030113 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 00/01/1900 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2005120004 Thái Văn Thúy 23/07/1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 Hỏng

2005120109 Nguyễn Chí Thanh 26/03/1993 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2005120121 Trần Khắc Cường 18/05/1993 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006080005 Trần Thị Ngọc Ánh 13/10/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080009 Nguyễn Nhất Duy 25/04/1994 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006080013 Trịnh Tuấn Hải 21/06/1995 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006080014 Lương Thị Hảo 24/08/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006080018 Trần Thị Bích Hiền 06/09/1995 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006080026 Lê Thị Hà Mi 07/06/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006080027 Nguyễn Thị Thúy Ngân 07/02/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá
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3006080031 Cai Thị Thảo Nhi 25/04/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080038 Trần Thị Diễm Quỳnh 26/09/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080040 Nguyễn Thị Bích Quyên 18/09/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080042 Lê Thị Sen 19/10/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080043 Thái Thị Cẩm Tiên 10/07/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080048 Nguyễn Thị Thương 20/10/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080052 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/09/1995 8.0 7.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006080053 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/01/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080055 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23/11/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080058 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16/10/1995 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006080062 Tống Mai Trinh 22/07/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080063 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 26/05/1995 7.0 7.0 9.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080064 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/11/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080065 Nguyễn Thị Vĩnh Xuân 24/12/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006080069 Lê Ngọc Ân 16/04/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006080072 Nguyễn Văn Tiến 12/08/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090001 Trần Thúy ái 05/12/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090002 Trương Thành Đạt 07/12/1995 7.0 9.0 9.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090004 Nguyễn Thị Lan Anh 20/11/1995 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3006090006 Huỳnh Thị Dân 09/05/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090008 Nguyễn Hoàng Duy 09/09/1995 8.0 9.0 7.0 8.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090010 Hồ Thị Hương Giang 16/09/1994 7.0 9.0 9.0 8.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090011 Nguyễn Thị Hằng 06/03/1995 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3006090012 Trần Thị Diễm Hương   /  /89 7.0 8.0 7.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3006090015 Bùi Thị Hồng 20/08/1995 8.5 9.0 9.0 8.0 8.63 Đậu Giỏi

3006090019 Phạm Thị Mỹ Hưng 26/03/1995 7.0 9.0 8.0 8.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090020 Lê Thị Hòa 10/06/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090021 Đỗ Minh Huy 06/10/1995 7.5 9.0 7.0 8.0 7.88 Đậu Khá

3006090023 Lâm Thụy Kha 30/11/1995 7.0 9.0 7.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090024 Võ Thị Lài 02/02/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090026 Hồ Thị Kim Liên 20/02/1995 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3006090027 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/08/1995 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3006090028 Võ Thị Mỹ Linh 10/07/1995 7.0 9.0 7.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090029 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10/08/1995 7.0 6.0 9.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090032 Nguyễn Thị Thanh Mai 29/01/1995 7.0 9.0 7.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090033 Trương Thị Mỹ 04/07/1993 7.5 9.0 9.0 8.0 8.38 Đậu Giỏi

3006090035 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 19/10/1995 7.5 9.0 7.0 8.0 7.88 Đậu Khá

3006090036 Chu Thị á Ngọc 25/02/1995 8.0 8.0 7.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090044 Lê Hoàng Như Oanh 27/05/1995 7.5 8.0 7.0 8.0 7.63 Đậu Khá

3006090045 Nguyễn Thị Hoài Phương 13/05/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090046 Ka Phương 20/06/1995 7.0 8.0 8.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090048 Cao Hoàng Phúc 13/03/1994 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090050 Trần Anh Quốc 18/12/1994 7.0 8.0 8.0 8.0 7.75 Đậu Khá

3006090051 Trần Thị Như Quỳnh 09/06/1995 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090053 Lâm Thị Thanh Tâm 30/11/1994 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3006090056 Hồ Thị Thanh Tuyết 12/10/1994 7.0 0.0 0.0 8.5 3.88 Hỏng

3006090058 Vương Thị Hoài Thương 25/04/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090059 Nguyễn Thị Thảo 08/11/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090062 Trần Thị Bích Thùy 17/01/1995 8.0 9.0 9.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi
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3006090063 Trương Thị Kim Thoa 17/05/1996 7.0 8.0 7.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090064 Nguyễn Thị Thu 14/02/1995 7.0 9.0 9.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3006090065 Trần Thị Bích Trâm 26/08/1994 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090066 Biện Thị Huyền Trang 29/04/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090068 Nguyễn Minh Trường 24/03/1994 9.0 7.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090069 Phạm Nguyễn Trinh 08/08/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090074 Nguyễn Thị Tường Vy 30/11/1995 7.0 9.0 9.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3006090075 Phan Thị Bảo Yến 07/07/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090375 Trần Thị Minh Thùy 12/10/1995 7.0 8.0 0.0 8.5 5.88 Hỏng

3006090377 Nguyễn Thị Liên 27/12/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090378 Lê Anh Tuấn 28/11/1994 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090380 Tống Nguyễn Hoài Thuấn 19/10/1995 9.0 9.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3006090382 Nguyễn Lê Huệ Anh 22/07/1994 8.0 9.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3006090088 Trần Thị Thu Hà 24/09/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090090 Nguyễn Thúy Hồng 30/10/1995 0.0 5.0 8.0 9.0 5.50 Hỏng

3006090092 Mai Văn Hiền 30/06/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090095 Nguyễn Thị Huệ 14/07/1994 8.5 9.0 9.0 10.0 9.13 Đậu Giỏi

3006090097 Lê Thị Thanh Kiều 25/04/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090099 Cao Thị Hồng Lan 04/05/1995 7.0 9.0 9.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

3006090102 Huỳnh Thị Linh 03/06/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090121 Lê Đình Phương 19/01/1995 7.5 6.0 9.0 8.5 7.75 Đậu Khá

3006090136 Lý Xuân Thi 20/09/1995 7.0 7.0 9.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090139 Lê Thị Thu 20/06/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090141 Đào Xuân Trang 21/02/1995 7.0 10.0 9.0 10.0 9.00 Đậu Giỏi

3006090143 Phạm Thị Mộng Trinh 06/09/1995 7.5 8.0 8.0 10.0 8.38 Đậu Giỏi

3006090149 Đỗ Thanh Xuân 28/04/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090237 Nguyễn Thị Kim Hương 12/02/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090384 Lê Thị Chí 01/03/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090416 Trương Thế Luân 29/06/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090061 Nguyễn Thị Thi 14/10/1995 7.0 9.0 5.0 10.0 7.75 Đậu Trung bình

3006090152 Nguyễn Văn Điền 19/07/1995 9.0 10.0 8.0 10.0 9.25 Đậu Giỏi

3006090156 Đinh Thị Mỹ Diệu 05/08/1995 7.0 7.0 6.0 10.0 7.50 Đậu Khá

3006090160 Nguyễn Hải Giang 07/01/1995 7.0 9.0 9.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090161 Nguyễn Thị Bích Hằng 26/02/1995 7.0 8.0 9.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090163 Ngô Thị Thu Hà 04/05/1995 7.0 9.0 7.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090169 Tô Thị Duy Hoài 15/12/1995 7.0 9.0 6.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090174 Huỳnh Thị Tuyết Lan 09/05/1995 8.0 9.0 9.0 10.0 9.00 Đậu Giỏi

3006090175 Nguyễn Thành Lộc 12/12/1995 9.0 9.0 6.0 9.0 8.25 Đậu Khá

3006090179 Nguyễn Thị Huỳnh Loan 05/12/1995 7.0 9.0 6.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090180 Đinh Khánh Ly 30/01/1995 7.0 9.0 6.0 10.0 8.00 Đậu Khá

3006090182 Nguyễn Thị Tuyết Minh 03/07/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090187 Võ Thị Thảo Nguyên 12/06/1995 8.0 8.0 7.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090190 Võ Thị Mỹ Nhã 20/04/1995 8.0 8.0 7.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090194 Vũ Thị Phương 24/01/1995 9.0 9.0 7.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090195 Trần Thị Phương 07/11/1995 7.0 9.0 6.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090201 Phùng Lệ Quyên 17/10/1995 7.0 8.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090202 Đào Thị Phương Sang 27/07/1995 8.0 9.0 9.0 10.0 9.00 Đậu Giỏi

3006090204 Nguyễn Văn Tường 20/10/1994 9.0 9.0 7.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090205 Nguyễn Thị Cẩm Tú 23/09/1995 7.0 8.0 6.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006090207 Đoàn Anh Thơ 21/10/1994 7.0 9.0 5.0 9.0 7.50 Đậu Trung bình

3006090209 Bạch Thị Thu Thảo 03/03/1995 7.0 9.0 6.0 9.0 7.75 Đậu Khá
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3006090218 Đoàn Huỳnh Trinh 26/12/1995 8.0 9.0 7.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090220 Trần Đức Trung 15/09/1994 9.0 9.0 9.0 9.0 9.00 Đậu Giỏi

3006090396 Lê Thị Diễm Hương 12/01/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090398 Thái Thị Phương Trâm 29/11/1995 8.0 9.0 7.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090072 Đỗ Thị Vi 27/03/1994 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090123 Trịnh Lê Hồng Phúc 13/10/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090226 Lê Thị Trúc Đào 04/08/1995 7.5 10.0 8.0 9.0 8.63 Đậu Giỏi

3006090227 Nguyễn Ngọc Điệp 14/03/1995 8.0 10.0 8.0 10.0 9.00 Đậu Giỏi

3006090230 Phạm Minh Cảnh 16/07/1995 9.0 7.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090236 Ngô Thị Ngọc Hân 17/12/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090238 Nguyễn Thị Hoàng Hà 23/09/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090240 Nguyễn Duy Hưởng 10/08/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090253 Lê Thị Thùy Linh 01/05/1994 8.5 6.0 8.0 8.5 7.75 Đậu Khá

3006090255 Nguyễn Thị Trúc Ly 23/11/1995 7.5 8.0 8.0 10.0 8.38 Đậu Giỏi

3006090257 Trần Ngọc Mến 12/09/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090258 Phạm Thị Trà My 30/03/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090260 Nguyễn Thị Hồng Nga 17/05/1995 7.0 8.0 9.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006090264 Hoàng Thị Quỳnh Như 21/01/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090266 Đào Thị Mỹ Nhi 13/09/1995 8.5 8.0 9.0 9.0 8.63 Đậu Giỏi

3006090280 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/1995 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090285 Nguyễn Thị Thu Thanh 17/01/1995 7.0 8.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090286 Phạm Hoàng Minh Thiện 18/12/1992 9.0 8.0 9.0 9.0 8.75 Đậu Giỏi

3006090287 Nguyễn Thị Thủy 10/10/1994 7.0 8.0 6.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006090289 Phạm Thị Kim Thy 26/02/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090291 Lê Hoài Trang 12/10/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090399 Phạm Thị Mỹ Nương 10/01/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090400 Phạm Thị Tuyết Nhung 24/12/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090403 Lê Thị Thu Thủy 24/04/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090405 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/08/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090406 Thạch Thị Kim Anh 14/07/1995 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090232 Võ Thị Phương Dung 10/10/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090301 Đào Tiến Đạt 21/09/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006090303 Nguyễn Thị Phương Anh 21/08/1995 8.5 8.0 8.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

3006090307 Phạm Quốc Duy 28/10/1995 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090308 Nguyễn Hồng Duyên 04/08/1995 7.5 7.0 8.0 8.5 7.75 Đậu Khá

3006090309 Hồ Thị Mỹ Giang 25/12/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090310 Phan Thị Lệ Hằng 26/01/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090311 Nguyễn Gia Hân 03/01/1995 7.0 6.0 9.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090313 Bùi Thị Thu Hà 11/10/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090315 Nguyễn Thanh Hậu 01/01/1991 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3006090316 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/09/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090317 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/08/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090318 Trịnh Văn Hiệu 30/10/1995 7.5 6.0 8.0 9.0 7.63 Đậu Khá

3006090319 Đặng Thị Thanh Hoa 07/10/1993 8.0 6.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090320 Nguyễn Quang Huy 15/06/1995 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3006090321 Nguyễn Thành Kê 10/06/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090322 Đinh Quang Khải 29/09/1989 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090323 Nguyễn Thị Bích Lài 15/05/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090324 Trương Phúc Lộc 16/09/1995 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090325 Lê Sĩ Liêm 10/10/1995 7.0 6.0 7.0 9.0 7.25 Đậu Khá

3006090326 Phạm Kiều Diễm Linh 25/03/1994 7.5 7.0 8.0 8.0 7.63 Đậu Khá
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3006090329 Trần Thị Lễ 14/04/1995 7.0 8.0 6.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090330 Võ Thị Mỹ Ly 03/04/1995 7.0 7.0 9.0 0.0 5.75 Hỏng

3006090332 Lương Thị Mỹ 29/11/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090338 Đoàn Thị Huỳnh Như 08/07/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090340 Bùi Thị Tuyết Nhi 01/05/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090343 Nguyễn Thị Hồng Oanh 05/02/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090345 Phan Ngọc Phương 24/08/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090346 Lê Thị Hồng Phương 28/03/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3006090348 Nguyễn Thanh Phong 15/03/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006090349 Bùi Đình Quốc 09/10/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006090353 Lê Tấn Tài 02/05/1995 7.5 8.0 7.0 8.5 7.75 Đậu Khá

3006090354 Nguyễn Thị Thúy Tiên 10/03/1995 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3006090357 Hoàng Thị Thơm 20/11/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090361 Nguyễn Thị Bích Thùy 20/09/1995 8.0 10.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3006090365 Trần Lê Huyền Trân 02/12/1995 8.0 9.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3006090366 Trần Thị Thùy Trang 24/04/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090367 Đỗ Thị Thu Trang 15/08/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090370 Lê Thị Bé Uyên 02/11/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090372 Ngô Kiều Vỹ 11/05/1994 9.0 7.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006090374 Phan Thị Hải Yến 05/08/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006090407 Cà Thị Ni 04/04/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006090408 Vũ Thị Thanh Huyền 19/05/1995 7.5 6.0 9.0 9.0 7.88 Đậu Khá

3006090418 Nguyễn Thùy Trang 25/02/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090419 Nguyễn Trung Hiếu 24/04/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006090420 Đoàn Thị Hương 01/10/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006030001 Phan Thành Đạt 20/12/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006030012 Nguyễn Thị Thu Lan 16/10/1995 7.5 8.0 9.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

3006030013 Trần Thị Hiền Lang 27/10/1992 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006030016 Nguyễn Hoàng Ngọc Ly 07/11/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006030018 Nguyễn Thị Thùy Ngân 12/09/1994 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3006030019 Nguyễn Thị Kim Ngà 10/05/1988 8.0 8.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006030024 Phạm Thị Minh Nguyệt 25/01/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006030028 Hứa Thúy Phi 15/10/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006030031 Phạm Thúy Quỳnh 20/01/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006030038 Nguyễn Kim Thư 25/02/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006030040 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/04/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006030041 Đặng Thị Thu Thảo 06/12/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006030043 Nguyễn Huỳnh Thi 24/05/1993 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006030044 Nguyễn Thị Lan Thùy 03/09/1995 7.0 6.0 9.0 10.0 8.00 Đậu Khá

3006030047 Trần Thị Kim Thoa 07/08/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006030049 Võ Trần Diễm Trang 14/03/1995 7.0 6.0 9.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006030052 Nguyễn Quỳnh Thanh Trúc 15/01/1994 0.0 8.0 8.0 9.0 6.25 Hỏng

3006030056 Nguyễn Hà Thảo Vy 04/07/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3006030067 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 7.5 8.0 9.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

3006030073 Trần Thị Thùy Dương 20/10/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070004 Huỳnh Tấn Đạt 25/10/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070005 Nguyễn Ngọc Đức 04/11/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070017 Nguyễn Thị Ngọc Hà 11/04/1992 8.0 7.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070022 Nguyễn Thị Thanh Hồng 05/05/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070023 Vũ Trịnh Thanh Hùng 25/10/1994 9.0 6.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Khá

3006070025 Nguyễn Trung Hiếu 22/04/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi
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3006070027 Trần Thị Huyền Huệ 06/01/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070030 Nguyễn Văn Khánh 03/09/1995 9.0 8.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070031 Bùi Văn Khang 18/05/1995 9.0 9.0 8.0 9.0 8.75 Đậu Giỏi

3006070032 Nguyễn Thành Lam 17/06/1995 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070034 Trần Bá Lộc 07/02/1995 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070041 Phạm Thị Thanh Nga 07/01/1994 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070043 Lê Đặng Thanh Nhựt 14/04/1995 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070046 Nguyễn Văn Phú 09/01/1994 7.0 7.0 0.0 10.0 6.00 Hỏng

3006070050 Nguyễn Minh Sang 17/04/1995 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070051 Nguyễn Thanh Sang 21/11/1995 8.0 8.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070052 Bùi Thị Kiêm Sen 10/12/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070054 Trần Minh Tân 04/08/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006070056 Phạm Thị Thủy Tiên 12/03/1995 8.0 7.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070057 Nguyễn Trần Cẩm Tú 25/10/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070058 Nguyễn Thanh Tú 06/03/1994 7.0 6.0 8.0 10.0 7.75 Đậu Khá

3006070059 Trần Thế Toàn 26/12/1994 7.0 9.0 0.0 9.0 6.25 Hỏng

3006070064 Nguyễn Hữu Tín 02/03/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070067 Huỳnh Thị Thảo 04/07/1994 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070068 Cao Hoàng Thiên 04/06/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006070070 Phạm Quang Thịnh 15/06/1995 9.0 9.0 8.0 9.0 8.75 Đậu Giỏi

3006070072 Lê Thị Ngọc Trâm 22/10/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070073 Phạm Thị Trang 03/01/1995 7.0 7.0 9.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070074 Phạm Ngọc Thùy Trang 18/07/1995 8.0 7.0 9.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070076 Nguyễn Trọng Trung 26/10/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070077 Nguyễn Văn Trí 24/03/1994 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070080 Nguyễn Hửu Vinh 02/03/1995 7.0 9.0 0.0 9.0 6.25 Hỏng

3006070081 Trần Văn Vĩnh 18/02/1995 8.0 8.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3006070082 Trần Thái Tường Vy 10/09/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006070083 Vương Nguyễn Phi Yến 25/07/1994 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3006070084 Lê Nguyễn Minh Nhân 01/03/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070086 Phạm Võ Hoài Nhi 23/10/1995 9.0 9.0 8.0 10.0 9.00 Đậu Giỏi

3006070087 Nguyễn Thị Hoàng Yến 02/08/1995 7.0 8.0 8.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

3006070089 Trương Nguyệt ánh 13/12/1995 7.0 8.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3006070095 Lê Duy Thắng 07/06/1995 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3006040002 Nguyễn Thị Tuệ Chinh 25/08/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006040004 Mai Thị Kim Hà 08/02/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006040007 Vương Nguyệt Hồng 08/01/1993 7.5 7.0 8.0 8.5 7.75 Đậu Khá

3006040013 Ngô Minh Khoa 28/11/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040018 Luyện Nguyễn Quỳnh Như 12/01/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040020 Nguyễn Hoàng Nhân 20/04/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040030 Nguyễn Văn Thạo Tiên 23/08/1993 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040031 Võ Ngọc Trâm Thư 15/12/1995 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006040036 Nguyễn Thị Kim Thanh 23/05/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040044 Bùi Lê Phương Uyên 20/09/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040045 Viên Thị Vân 27/03/1995 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3006040049 Trần Thị Ngọc Bích 28/07/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3006040055 Nguyễn Ngọc Điểm 09/08/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040060 Nguyễn Hồng Đông 19/10/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040061 Lý Anh Đào 22/12/1994 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040068 Vũ Hồng Khanh 17/09/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3006040072 Nguyễn Thị Trâm 24/04/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá
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3006040076 Nguyễn Hữu Trí 18/01/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006070002 Huỳnh Thanh Tuấn 01/09/1991 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006070003 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 13/05/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006070004 Nguyễn Lê Ngọc Dương 23/10/1994 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006070006 Nguyễn Thị Sim 29/08/1995 8.0 7.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006070007 Hà Thị Mỹ Linh 23/02/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006070008 Nguyễn Xuân Thùy Như 16/10/1995 9.0 8.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

2006070010 Nguyễn Hà Giang 15/04/1994 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

2006070011 Nguyễn Thị Kim Thy 09/12/1995 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

2006070012 Phan Thị Trúc Ly 10/04/1995 7.0 7.0 7.0 8.5 7.38 Đậu Khá

2006070015 Tài Ngọc Thị Mỹ Thoa 22/07/1994 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006070016 Nguyễn Thị Lài 01/04/1994 0.0 9.0 7.0 8.5 6.13 Hỏng

2006070017 Đoàn Cảnh Trung 09/02/1990 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2106070001 Phan Thị Nhật Linh 26/03/1993 9.0 6.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006080004 Nguyễn Thuận Hải 13/03/1992 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080005 Lương Thụy Mỹ Duyên 09/08/1995 0.0 8.0 5.0 10.0 5.75 Hỏng

2006080007 Võ Hoàng Kiệt 10/10/1992 5.0 8.0 0.0 9.0 5.50 Hỏng

2006080008 Dương Thị Minh Trúc 26/05/1995 0.0 7.0 5.0 10.0 5.50 Hỏng

2006080014 Phan Thị Xuân Mai 01/01/1995 7.0 8.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

2006080018 Phan Thị Mai Thanh 09/10/1978 7.0 9.0 9.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

2006080022 Nguyễn Thị ý Vy 20/10/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

2006080023 Trần Thị Cẩm Như 04/11/1995 7.0 9.0 7.0 10.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080024 Văn Thị Mộng Tuyền 03/09/1994 7.5 9.0 8.0 9.0 8.38 Đậu Giỏi

2006080026 Thái Thị Thúy Kiều 20/02/1995 7.0 10.0 8.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

2006080028 Trịnh Minh Nhật 20/08/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080032 Đào Kim Ngân 14/02/1993 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080033 Trương Quỳnh ái Linh 01/04/1994 7.0 8.0 6.0 10.0 7.75 Đậu Khá

2006080036 Võ Thị Thanh Phương 22/10/1994 8.5 10.0 8.0 9.0 8.88 Đậu Giỏi

2006080037 Lê Võ Bảo Luân 20/12/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080038 Võ Hồng Nhàn 18/09/1995 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080039 Lê Minh Hòa 25/01/1994 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080040 Bùi Hữu Đức 07/11/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080041 Tạ Tú Anh 07/03/1990 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080042 Phan Thị Mai Hương 22/09/1991 8.0 10.0 8.0 9.0 8.75 Đậu Giỏi

2006080044 Lê Nữ Thị Hồng Nhung 20/04/1995 7.0 10.0 8.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

2006080047 Nguyễn Lê Duy Thức 27/07/1994 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080050 Trầm Vĩnh Thới 19/10/1995 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080052 Trần Ngọc Thiện 02/12/1989 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

2006080053 Lê Thị Phương Thảo 28/08/1994 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080057 Nguyễn Thị Hảo 11/08/1994 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080059 Lê Mỹ Ngọc 02/02/1995 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080063 Trần Văn Khánh 26/01/1995 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080065 Trần Trung Đạt 22/09/1995 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080066 Nguyễn Hữu Tiến 08/09/1994 7.0 9.0 8.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

2006080067 Vũ Đức Huy 01/12/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080069 Phạm Nguyễn Hoàng Nhân 08/06/1995 7.5 8.0 8.0 10.0 8.38 Đậu Giỏi

2006080071 Phạm Thị Kiều Linh 15/04/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006080072 Võ Duy Hậu 27/11/1991 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006080073 Lê Ngọc Giáo 19/05/1994 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080075 Hồ Thị Ngọc Trâm 19/02/1992 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

2006080077 Nguyễn Thảo Trâm 14/01/1995 7.5 6.0 8.0 9.0 7.63 Đậu Khá
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2006080078 Lê Thị Duyên 24/05/1992 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080079 Dương Thị Kim Linh 07/02/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006080080 Nguyễn Thị Ngọc Phước 05/10/1995 7.0 9.0 9.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080081 Hoàng Xuân Bạch TiểuMy 04/09/1993 7.0 9.0 9.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

2006080086 Nguyễn Thị Tiên 28/03/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080087 Nguyễn Yến Hoàng Vi 11/01/1995 7.5 6.0 9.0 9.0 7.88 Đậu Khá

2006080088 Bùi Thị Phương Quyên 20/11/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

2006080090 Bùi Thị Hương 30/08/1995 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

2006080091 Võ Thị Thùy Dương 19/11/1995 7.0 6.0 9.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006080092 Trần Thị Diễm Phương 17/06/1987 7.5 8.0 9.0 10.0 8.63 Đậu Giỏi

2006080093 Nguyễn Thị Xuân Nhi 27/12/1994 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080095 Nguyễn Thị Kim Trinh 28/02/1995 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

2006080096 Lê Thu Hằng 20/01/1969 8.0 8.0 9.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006080099 Lê Bửu Hòa 24/07/1992 7.0 10.0 8.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

2106080001 Nguyễn Thị Thu Ngân 31/03/1987 7.0 6.0 8.0 10.0 7.75 Đậu Khá

2106080004 Nguyễn Huỳnh Song Giao 24/01/1992 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

2106080005 Bùi Thị Thu 08/05/1994 8.0 8.0 9.0 10.0 8.75 Đậu Giỏi

2006030005 Huỳnh Thị Thoa 29/05/1994 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

2006030010 Bùi Thị Hiền 15/06/1981 7.5 7.0 8.0 9.0 7.88 Đậu Khá

2006030011 Lê Thị Ngọc Linh 15/05/1995 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006030012 Nguyễn Văn Chung 23/09/1994 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006030018 Bùi Thị Nhật Lệ 16/06/1995 7.0 7.0 8.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

2006030025 Hồ Thái Quân 22/10/1995 8.0 7.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

2106030001 Trương Thanh Tuyền 10/04/1991 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

2006110003 Trần Trọng Nghĩa 12/08/1995 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006110018 Đường Duy Vũ 14/05/1992 7.0 10.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2006120016 Huỳnh Thị Xuân Xinh 01/01/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

2006120031 Cao Thanh Quốc Trưởng 29/07/1993 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

2006120041 Nguyễn Thị Thảo Trinh 15/09/1993 5.0 8.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Trung bình

2006120053 Nguyễn Châu Thùy Nhiên 16/05/1994 7.0 5.0 0.0 9.0 5.25 Hỏng

2006120059 Đoàn Ngọc Đức 11/10/1994 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006120065 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 21/04/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

2006120067 Trương Thùy Mai Lâm 25/12/1992 9.0 7.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3007080058 Nguyễn Thị Thúy Ngân 31/08/1996 8.0 9.0 6.0 10.0 8.25 Đậu Khá

3007090005 Lê Ngọc Hân 23/05/1996 8.0 9.0 6.0 9.0 8.00 Đậu Khá

3007090007 Nguyễn Hải Biên 18/07/1996 8.0 10.0 7.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3007090014 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 21/09/1996 7.0 10.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3007090018 Nguyễn Thị Minh Hiếu 13/06/1987 8.0 10.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3007090019 Vũ Kiều Loan 19/03/1994 8.0 10.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3007090028 Nguyễn Thị Ngọc Thuần 30/04/1996 7.0 10.0 9.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3007090029 Đồng Ngọc Kim Ngân 25/11/1996 7.0 10.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

3007090036 Đoàn Thị Mỹ Diệu 27/02/1996 7.0 9.0 6.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3007090038 Phùng Thị Kiều Thùy Linh 14/06/1996 7.0 9.0 8.0 10.0 8.50 Đậu Giỏi

3007090047 Lại Thị Hoài Tâm 29/06/1996 0.0 0.0 5.0 9.0 3.50 Hỏng

3007090055 Nguyễn Trần Hồng Ngọc 16/08/1996 8.0 9.0 6.0 9.0 8.00 Đậu Khá

3007090064 Trần Thị Xí Muội 21/05/1994 7.0 9.0 6.0 10.0 8.00 Đậu Khá

3007090070 Phùng Thị Hằng 25/12/1996 7.0 9.0 6.0 10.0 8.00 Đậu Khá

3007090201 Trần Khổng Bảo Trân 20/09/1996 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007090225 Hà Nhật Phi Yến 01/11/1996 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3007090254 Nguyễn Thị Vy Linh 20/02/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3007090271 Nguyễn Thị Xuân Mai 28/09/1996 7.0 10.0 9.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi



MSSV Ngày sinh KN1 KN2 KN3 KN4 ĐTBC Kết quả Xếp hạngHọ và tên

3007090296 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 20/11/1996 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3007030001 Ka Hữu 18/05/1996 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3007030003 Nguyễn Thị Thúy Vi 03/05/1996 7.0 8.0 7.0 10.0 8.00 Đậu Giỏi

3007030005 Đinh Thị Kim Chúc 15/09/1996 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3007030009 Lê Thị ái Vân 18/04/1996 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3007030011 Huỳnh Mỹ Duyên 21/07/1996 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3007030015 Nguyễn Cẩm Như 04/09/1996 7.0 8.0 9.0 9.0 8.25 Đậu Giỏi

3007030018 Nguyễn Thu Hiền 27/10/1996 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3007030021 Võ Thị Ngọc Thanh 07/12/1996 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

3007030024 Võ Thị Thanh Hoa 27/02/1995 7.5 8.0 8.0 9.0 8.13 Đậu Giỏi

3007030025 Văn Thùy Ngọc Yến 15/11/1996 7.0 6.0 8.0 9.0 7.50 Đậu Khá

3007030026 Trần Thị Cẩm Giang 12/07/1996 7.0 8.0 7.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3007030034 Trần Minh Khang 21/12/1996 7.0 6.0 7.0 9.0 7.25 Đậu Khá

3007030035 Nguyễn Thị Tuyết Anh 09/08/1996 7.0 8.0 8.0 9.0 8.00 Đậu Giỏi

3007100009 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 17/05/1995 7.0 9.0 5.0 8.0 7.25 Đậu Trung bình

3007100013 Nguyễn ánh Minh Tuyền 14/07/1996 8.0 9.0 9.0 8.0 8.50 Đậu Giỏi

3007100029 Lê Ngọc Bảo Huyên 26/09/1995 7.0 9.0 6.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3007100034 Hoàng Lê Kim Anh 19/02/1994 8.5 9.0 9.0 8.0 8.63 Đậu Giỏi

3007100035 Lê Hoàng Vũ 03/04/1991 8.0 8.0 8.0 8.0 8.00 Đậu Giỏi

3007100036 Trần Thanh Cảnh 17/10/1995 7.0 8.0 7.0 8.0 7.50 Đậu Khá

3007100037 Phạm Hoàng Nhật 18/09/1996 7.0 8.0 6.0 8.0 7.25 Đậu Khá

3007100038 Đỗ Minh Duy 19/04/1996 7.5 8.0 7.0 8.0 7.63 Đậu Khá

3007100041 Nguyễn Thị Thanh Hiền 21/11/1991 7.5 9.0 6.0 8.0 7.63 Đậu Khá

3007100050 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 01/04/1995 8.0 9.0 8.0 8.0 8.25 Đậu Giỏi

3007100057 Võ Thị Cao Kỳ Duyên 26/02/1996 7.0 9.0 5.0 8.0 7.25 Đậu Trung bình

3007070002 Phan Nguyễn Huyền Trân 05/08/1996 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007070003 Trần Thị Mỹ Loan 07/01/1996 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3007070006 Cù Thị Ngọc Linh 08/01/1996 7.0 6.0 8.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3007070007 Nguyễn Thị Thúy Vi 19/05/1996 7.0 7.0 9.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007070012 Đậu Thị Thuyên 03/08/1995 7.0 7.0 8.0 8.5 7.63 Đậu Khá

3007070015 Võ Thị Bích Nương 29/08/1995 8.0 7.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007070023 Nguyễn Thị Hồng Phúc 22/12/1996 8.0 8.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3007070025 Nguyễn Phạm Minh Tuyền 02/10/1996 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007070026 Nguyễn Hà Mỹ Linh 29/12/1995 7.0 9.0 8.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3007070032 Lường Thị Ngọc Anh 15/11/1996 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3007070035 Trần Thị Kim Hoa 09/10/1995 7.0 6.0 7.0 8.5 7.13 Đậu Khá

3007070047 Nguyễn Thùy Trang 28/09/1995 7.0 8.0 9.0 8.5 8.13 Đậu Giỏi

3007070051 Huỳnh Thị Hải Triều 05/12/1994 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3005040022 Nguyễn Trung Hiếu 02/12/1993 0.0 6.0 0.0 0.0 1.50 Hỏng

3007040006 Nông Thị Trắng 02/01/1996 9.0 9.0 8.0 8.5 8.63 Đậu Giỏi

3007040024 Trịnh Mỹ Duyên 03/03/1996 7.0 7.0 7.0 8.5 7.38 Đậu Khá

3008090009 Nguyễn Thị Kim Cương 10/04/1991 9.0 8.0 8.0 8.5 8.38 Đậu Giỏi

2005060049 Ngô Quang Định 18/07/1992 7.0 9.0 5.0 9.0 7.50 Đậu Trung bình

2005060047 Nguyễn Trung Hiếu 06/12/1992 7.0 9.0 5.0 9.0 7.50 Đậu Trung bình

2005060034 Vũ Quang Linh 20/08/1993 7.0 9.0 5.0 9.0 7.50 Đậu Trung bình

2006120003 Nguyễn Đình Đăng 21/11/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006120001 Cao Tấn Dương 15/01/1995 9.0 6.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

2006120013 Võ Đoàn Trí Nhẫn 16/10/1993 7.0 7.0 8.0 9.0 7.75 Đậu Khá

3005070038 Lâm Hữu Ngọc 02/02/1994 7.0 6.0 7.0 6.0 6.50 Đậu Trung bình

3006090371 Huỳnh Kiều Thúy Vi 01/04/1995 7.0 8.0 8.0 8.5 7.88 Đậu Khá

3005070028 Phạm Duy Lộc 26/03/1994 7.0 8.0 5.0 7.5 6.88 Đậu Trung bình
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3004060033 Nguyễn Văn Mạnh 05/05/1991 7.0 8.0 7.0 7.0 7.25 Đậu Khá

3004040109 Võ Thị Lệ Quyên 12/03/1992 8.0 8.0 9.0 8.0 8.25 Đậu Giỏi

2006120012 Nguyễn Nhật Minh 01/02/1995 8.0 9.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

Tp.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2015


